
1 Nguyễn Hà An 01/09/2006 1 1 1 A9

2 Nguyễn Thị Nhật Anh 19/07/2006 1 1 1 A6

3 Lại Phương Anh 31/08/2006 1 1 1 A3

4 Trần Hoàng Phương Anh 02/03/2006 1 1 1 A1

5 Đặng Quỳnh Anh 11/06/2006 1 1 1 1 A3

6 Ngô Dương Quỳnh Anh 02/11/2006 1 1 1 1 A11

7 Lê Nguyễn Sô Đa 19/07/2006 0 1 1 1 1 A1

8 Hoàng Thùy Dương 25/10/2006 1 1 1 1 A2

9 Trần Cẩm Duyên 22/10/2006 1 1 1 A10

10 Nguyễn Gia Hân 30/07/2006 1 1 1 1 A3

11 Nguyễn Thị Thanh Hằng 05/03/2006 1 1 1 A3

12 Lê Thanh Hậu 18/09/2006 0 1 1 1 A4

13 Phạm Ngọc Quỳnh Hương 20/02/2006 1 1 1 1 A11

14 Trần Quang Huy 10/07/2006 0 1 1 1 A4

15 Nguyễn Đình Khải 12/08/2006 0 1 1 1 A2

16 Đậu Nguyễn Vân Khánh 27/09/2006 1 1 1 1 1 A5

17 Trần Đăng Khoa 10/07/2006 0 1 1 1 A11

18 Đinh Phương Linh 06/06/2006 1 1 1 1 1 A2

19 Lê Thành Long 27/05/2006 0 1 1 A2

20 Vũ Đức Mạnh 15/02/2006 0 1 1 1 A4

21 Phan Anh Minh 17/11/2006 0 1 1 1 A4

22 Nguyễn Công Minh 26/10/2006 0 1 1 1 1 A1

23 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 04/09/2006 1 1 1 1 A9

24 Lê Hoàng Anh Tài 23/09/2006 0 1 1 1 1 A4

25 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 15/01/2006 1 1 1 1 A8

26 Nguyễn Phạm Thanh Thảo 07/07/2006 1 1 1 A1

27 Phạm Thanh Thảo 15/09/2006 1 1 1 1 A5

28 Bùi Nguyễn Anh Thư 03/08/2006 1 1 1 A1

29 Nguyễn Hoàng Minh Thư 20/02/2006 1 1 1 1 A11

30 Nguyễn Trần Quỳnh Thương 17/04/2006 1 1 1 A5

31 Trần Nguyễn Bảo Trâm 05/08/2006 0 1

32 Bùi Nguyễn Đăng Tuệ 28/08/2006 0 1 1 1 1 A3

33 Vương Cát Tường 15/02/2006 1 1 1 1 1 A5

34 Trịnh Minh Uyên 11/08/2006 1 1 1 1 A3

35 Mai Thụy Hà Vân 24/11/2006 1 1 1 1 A1

36 Nguyễn Vũ Hoàng Vinh 13/06/2006 0 1 1 1 1 A3

37 Lê Phước Vĩnh 25/03/2006 0 1 1 1 1 A1

38 Nguyễn Trần Nhật Vy 09/04/2006 1 1 1 A11

39 Nguyễn Hoàng Phương Vy 18/09/2006 1 1 1 A10

40 Khưu Hải Yến 18/08/2006 1 1 1 1 A8
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